
1 010009 NGUYỄN THÁI AN Nữ 16/10/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

2 010022 PHAN NGỌC BẢO ANH Nữ 20/04/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

3 010039 PHAN HOÀNG GIA BẢO Nam 27/10/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

4 010041 PHẠM GIA BẢO Nam 26/09/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

5 010064 TRƯƠNG MAI NHẬT CƯỜNG Nam 19/05/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

6 010073 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG DUNG Nữ 16/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

7 010074 NGUYỄN PHÚ DŨNG Nam 29/12/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

8 010099 TRƯƠNG MINH ĐĂNG Nam 26/07/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

9 010101 VÕ ĐỨC ĐẠI Nam 24/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

10 010108 CAO MINH ĐỨC Nam 07/11/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

11 010110 PHẠM VĂN TRƯỜNG GIANG Nam 04/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

12 010129 NGUYỄN TRẦN BẢO HÂN Nữ 05/08/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

13 010136 TRẦN THỊ THU HÀ Nữ 24/03/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

14 010150 TRẦN NGUYỄN MINH HIẾU Nữ 02/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

15 010194 NGUYỄN DUY NAM KHÁNH Nam 18/08/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

16 010197 PHẠM DUY KHÁNH Nam 30/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

17 010203 NGÔ PHẠM ANH KHÔI Nam 25/04/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

18 010204 NGUYỄN ĐỨC KHÔI Nam 18/10/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

19 010206 PHAN KIM KHUÊ Nữ 24/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

20 010216 NGUYỄN HUỲNH TUỆ LÂM Nữ 14/04/2013 Mường 6 Bạch Long Vĩ

21 010221 NGUYỄN TƯỜNG LIÊN Nữ 08/11/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

22 010235 LÊ BÁ LONG Nam 02/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

23 010270 NGUYỄN NGỌC THIÊN NGÂN Nữ 18/02/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

24 010291 NGUYỄN LÊ THẢO NGUYÊN Nữ 20/02/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

25 010308 LÊ TRẦN BẢO NHI Nữ 04/07/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

26 010313 NGUYỄN VÕ YẾN NHI Nữ 01/04/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

27 010319 VŨ YẾN NHI Nữ 13/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

28 010358 NGUYỄN THU PHƯƠNG Nữ 01/03/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

29 010381 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SANG Nam 03/12/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

30 010389 NGUYỄN THANH TÀI Nam 11/07/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

31 010391 ĐINH QUANG THÀNH Nam 01/04/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

32 010442 ĐẶNG NGUYỄN XUÂN TRÀ Nữ 01/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

33 010445 TRẦN KIM MINH TRIẾT Nam 05/05/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

34 010457 NGUYỄN TỪ THANH TÚ Nam 09/01/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

35 010459 BÙI MẠNH TUẤN Nam 04/03/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ

36 010467 ĐINH NHÃ UYÊN Nữ 19/04/2013 Kinh 6 Bạch Long Vĩ
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1 010001 BÙI TRẦN NGỌC AN Nữ 22/01/2013 Kinh 6 Biện Sơn

2 010004 HOÀNG BẢO AN Nữ 11/10/2013 Kinh 6 Biện Sơn

3 010012 TRẦN NGUYỄN HOÀI AN Nữ 17/05/2013 Kinh 6 Biện Sơn

4 010029 ĐOÀN HẢI BĂNG Nữ 02/01/2013 Kinh 6 Biện Sơn

5 010043 VÕ ĐÌNH BẢO Nam 16/07/2013 Kinh 6 Biện Sơn

6 010050 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU Nữ 30/04/2013 Kinh 6 Biện Sơn

7 010061 ĐỖ ĐÌNH CHƯƠNG Nam 04/06/2013 Kinh 6 Biện Sơn

8 010071 HOÀNG DUY DŨNG Nam 04/06/2013 Kinh 6 Biện Sơn

9 010092 NGUYỄN TRẦN LINH ĐAN Nữ 20/03/2013 Kinh 6 Biện Sơn

10 010097 NGUYỄN MINH ĐĂNG Nam 10/10/2013 Kinh 6 Biện Sơn

11 010106 TRƯƠNG QUÝ TÂM ĐOAN Nữ 20/02/2013 Kinh 6 Biện Sơn

12 010177 LƯU ĐÌNH KHANG Nam 13/01/2013 Kinh 6 Biện Sơn

13 010187 NGUYỄN QUANG KHẢI Nam 19/03/2013 Kinh 6 Biện Sơn

14 010199 TỪ TẤN QUỐC KHÁNH Nam 26/10/2013 Kinh 6 Biện Sơn

15 010207 ĐỖ LÊ BẢO KHUYÊN Nữ 29/09/2013 Kinh 6 Biện Sơn

16 010209 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT Nam 20/03/2013 Kinh 6 Biện Sơn

17 010217 NGUYỄN QUANG LÂM Nam 19/01/2013 Kinh 6 Biện Sơn

18 010231 THÁI KIỀU LINH Nữ 06/03/2013 Kinh 6 Biện Sơn

19 010236 TRẦN BẢO LONG Nam 24/05/2013 Kinh 6 Biện Sơn

20 010244 NGUYỄN HOÀNG TUỆ MẪN Nữ 04/11/2013 Kinh 6 Biện Sơn

21 010266 TRỊNH LÊ NAM Nam 29/08/2013 Kinh 6 Biện Sơn

22 010269 ĐỖ NGỌC KHÁNH NGÂN Nữ 02/01/2013 Kinh 6 Biện Sơn

23 010273 TRẦN TRUNG NGHĨA Nam 02/05/2013 Kinh 6 Biện Sơn

24 010274 BÙI HUYỀN MINH NGỌC Nữ 09/01/2013 Kinh 6 Biện Sơn

25 010289 LÊ ĐOÀN KHÔI NGUYÊN Nam 25/04/2013 Kinh 6 Biện Sơn

26 010303 BÙI YẾN NHI Nữ 11/09/2013 Kinh 6 Biện Sơn

27 010305 HỒ HIỀN NHI Nữ 16/04/2013 Kinh 6 Biện Sơn

28 010330 ĐÀO NGUYÊN PHÁT Nam 04/01/2013 Kinh 6 Biện Sơn

29 010340 NGUYỄN PHÚ Nam 21/03/2013 Kinh 6 Biện Sơn

30 010377 NGUYỄN HỒ NHẬT QUỲNH Nữ 01/02/2013 Kinh 6 Biện Sơn

31 010386 NGUYỄN KHẢI TÂM Nam 01/04/2013 Kinh 6 Biện Sơn

32 010388 HOÀNG ĐỨC TÀI Nam 03/12/2013 Kinh 6 Biện Sơn

33 010401 TRƯƠNG NGỌC THỊNH Nam 18/12/2013 Kinh 6 Biện Sơn

34 010417 VÕ QUỲNH THƯ Nữ 05/03/2013 Kinh 6 Biện Sơn

35 010438 NGUYỄN BẢO TRÂN Nữ 14/12/2013 Kinh 6 Biện Sơn

36 010462 LÊ PHƯỚC TÙNG Nam 04/09/2013 Kinh 6 Biện Sơn

37 010468 HOÀNG MINH UYÊN Nữ 08/03/2013 Kinh 6 Biện Sơn

38 010477 ĐÀM KIẾN VĂN Nam 09/09/2013 Kinh 6 Biện Sơn
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1 010003 ĐẬU THỊ HOÀNG AN Nữ 09/12/2013 Kinh 6 Gạc Ma

2 010015 TRẦN PHƯỚC AN Nam 11/10/2013 Kinh 6 Gạc Ma

3 010023 PHẠM VIỆT ANH Nam 22/04/2013 Kinh 6 Gạc Ma

4 010027 VÕ THIÊN ÂN Nam 17/06/2013 Kinh 6 Gạc Ma

5 010045 ĐỖ NGỌC BÁCH Nam 19/06/2013 Kinh 6 Gạc Ma

6 010059 TRẦN MAI LINH CHI Nữ 08/01/2013 Kinh 6 Gạc Ma

7 010063 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Nam 27/12/2012 Kinh 6 Gạc Ma

8 010068 TRẦN LÝ KHẢ DI Nữ 01/09/2013 Kinh 6 Gạc Ma

9 010082 NGUYỄN LÊ BẢO DUY Nam 09/04/2013 Kinh 6 Gạc Ma

10 010093 ĐẶNG ĐỖ MINH ĐĂNG Nam 07/05/2013 Kinh 6 Gạc Ma

11 010124 NGUYỄN GIA HÂN Nữ 01/11/2013 Kinh 6 Gạc Ma

12 010141 TRỊNH TUẤN HẢI Nam 09/11/2013 Kinh 6 Gạc Ma

13 010168 NGUYỄN MINH HƯNG Nam 01/01/2013 Kinh 6 Gạc Ma

14 010178 NGUYỄN ĐẶNG CÔNG KHANG Nam 01/09/2013 Kinh 6 Gạc Ma

15 010195 NGUYỄN GIA KHÁNH Nam 15/03/2013 Kinh 6 Gạc Ma

16 010198 TRẦN THỊ NGÂN KHÁNH Nữ 16/01/2013 Kinh 6 Gạc Ma

17 010205 NGUYỄN NGỌC TUẤN KHÔI Nam 06/12/2013 Kinh 6 Gạc Ma

18 010223 ĐẶNG THÙY LINH Nữ 18/05/2013 Kinh 6 Gạc Ma

19 010243 DƯƠNG TUỆ MẪN Nữ 01/07/2013 Kinh 6 Gạc Ma

20 010254 NGUYỄN THANH HÀ MY Nữ 08/02/2013 Kinh 6 Gạc Ma

21 010260 LÊ DANH NAM Nam 27/05/2013 Kinh 6 Gạc Ma

22 010296 TRỊNH LÂM BẢO NGUYÊN Nam 12/04/2013 Kinh 6 Gạc Ma

23 010318 VÕ TRẦN PHƯƠNG NHI Nữ 28/11/2013 Kinh 6 Gạc Ma

24 010324 VÕ NGUYỄN KHẢ NHIÊN Nữ 13/06/2013 Kinh 6 Gạc Ma

25 010346 NGÔ NGUYỄN BẢO PHÚC Nam 21/12/2013 Kinh 6 Gạc Ma

26 010352 NGUYỄN HOÀNG DIỆU PHƯỚC Nữ 09/11/2013 Kinh 6 Gạc Ma

27 010399 NGUYỄN HẠO THIÊN Nam 31/03/2013 Kinh 6 Gạc Ma

28 010404 NGUYỄN AN THUYÊN Nữ 05/08/2013 Kinh 6 Gạc Ma

29 010407 LÊ AN THƯ Nữ 18/12/2013 Kinh 6 Gạc Ma

30 010413 QUÁCH NGỌC THƯ Nữ 04/11/2013 Kinh 6 Gạc Ma

31 010434 ĐỖ BẢO TRÂN Nữ 01/10/2013 Kinh 6 Gạc Ma

32 010469 KIỀU BẢO UYÊN Nữ 04/07/2013 Kinh 6 Gạc Ma

33 010471 PHẠM NHÃ UYÊN Nữ 18/11/2013 Kinh 6 Gạc Ma

34 010476 TRẦN VŨ KHÁNH UYÊN Nữ 05/01/2013 Kinh 6 Gạc Ma

35 010484 NGÔ PHƯƠNG VINH Nam 09/05/2013 Kinh 6 Gạc Ma

36 010486 LÊ DANH VŨ Nam 29/08/2013 Kinh 6 Gạc Ma

37 010487 ĐÀO LÝ TƯỜNG VY Nữ 05/07/2013 Kinh 6 Gạc Ma
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1 010005 NGUYỄN BẢO AN Nữ 20/01/2013 Kinh 6 Hà Tiên

2 010010 PHẠM TRẦN TƯỜNG AN Nữ 15/05/2013 Kinh 6 Hà Tiên

3 010018 LÊ XUÂN TUẤN ANH Nam 04/05/2013 Kinh 6 Hà Tiên

4 010021 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Nữ 11/09/2013 Kinh 6 Hà Tiên

5 010024 VŨ ĐỨC ANH Nam 05/01/2013 Kinh 6 Hà Tiên

6 010070 ĐOÀN TIẾN DŨNG Nam 17/04/2013 Kinh 6 Hà Tiên

7 010080 LÊ NGUYỄN ANH DUY Nam 10/08/2013 Kinh 6 Hà Tiên

8 010085 TRỊNH BẢO KỲ DUYÊN Nữ 12/09/2013 Kinh 6 Hà Tiên

9 010088 PHẠM TÂN NHẬT DƯƠNG Nữ 25/01/2013 Kinh 6 Hà Tiên

10 010091 NGUYỄN NGỌC LINH ĐAN Nữ 01/07/2013 Kinh 6 Hà Tiên

11 010100 VÕ HẢI ĐĂNG Nam 26/11/2013 Kinh 6 Hà Tiên

12 010103 LÊ VĂN TIẾN ĐẠT Nam 21/06/2013 Kinh 6 Hà Tiên

13 010113 BÙI NGỌC GIA HÂN Nữ 11/10/2013 Kinh 6 Hà Tiên

14 010154 LÊ HOÀNG Nam 11/11/2013 Kinh 6 Hà Tiên

15 010158 BÙI MẠNH HÙNG Nam 17/02/2013 Kinh 6 Hà Tiên

16 010179 NGUYỄN HUY KHANG Nam 26/12/2013 Kinh 6 Hà Tiên

17 010183 PHẠM MINH KHANG Nam 19/04/2013 Kinh 6 Hà Tiên

18 010224 HUỲNH CAO KHÁNH LINH Nữ 27/04/2013 Kinh 6 Hà Tiên

19 010248 NGUYỄN PHẠM NHẬT MINH Nam 19/01/2013 Kinh 6 Hà Tiên

20 010250 TRẦN NGỌC MINH Nam 10/06/2013 Kinh 6 Hà Tiên

21 010259 BÙI HOÀNG NAM Nam 08/12/2013 Kinh 6 Hà Tiên

22 010263 NGUYỄN HOÀNG BẢO NAM Nam 13/09/2013 Kinh 6 Hà Tiên

23 010271 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 27/01/2013 Kinh 6 Hà Tiên

24 010277 HUỲNH NGUYỄN BẢO NGỌC Nữ 02/12/2013 Kinh 6 Hà Tiên

25 010293 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Nam 31/08/2013 Kinh 6 Hà Tiên

26 010295 TRẦN PHÚC NGUYÊN Nam 06/01/2013 Kinh 6 Hà Tiên

27 010314 TRẦN NGỌC GIA NHI Nữ 13/02/2013 Kinh 6 Hà Tiên

28 010316 TRẦN YẾN NHI Nữ 06/01/2013 Kinh 6 Hà Tiên

29 010321 PHAN THỤC NHIÊN Nữ 12/09/2013 Kinh 6 Hà Tiên

30 010332 NGUYỄN TẤN PHÁT Nam 18/10/2013 Kinh 6 Hà Tiên

31 010375 THÂN NGỌC QUYÊN Nữ 27/03/2013 Kinh 6 Hà Tiên

32 010378 NGUYỄN LÊ DIỄM QUỲNH Nữ 04/11/2013 Kinh 6 Hà Tiên

33 010408 NGUYỄN PHÚ NHÃ THƯ Nữ 14/07/2013 Kinh 6 Hà Tiên

34 010423 NGUYỄN THỦY TIÊN Nữ 02/02/2013 Kinh 6 Hà Tiên

35 010431 LÊ NGUYỄN BẢO TRÂM Nữ 04/02/2013 Kinh 6 Hà Tiên

36 010460 HUỲNH MINH TUẤN Nam 13/07/2013 Kinh 6 Hà Tiên

37 010461 NÔNG ĐỨC TUẤN Nam 14/03/2013 Tày 6 Hà Tiên
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1 010007 NGUYỄN NGỌC BẢO AN Nữ 05/06/2013 Kinh 6 Long Châu

2 010040 PHẠM GIA BẢO Nam 27/05/2013 Kinh 6 Long Châu

3 010049 ĐOÀN BẢO CHÂU Nữ 15/11/2013 Kinh 6 Long Châu

4 010058 NGUYỄN THÙY CHI Nữ 22/11/2013 Kinh 6 Long Châu

5 010077 TRẦN QUỐC DŨNG Nam 02/09/2013 Kinh 6 Long Châu

6 010086 LÊ BÁ DƯƠNG Nam 22/02/2013 Kinh 6 Long Châu

7 010089 THÁI BÌNH DƯƠNG Nam 26/02/2013 Kinh 6 Long Châu

8 010098 TRẦN HOÀNG HẢI ĐĂNG Nam 29/04/2013 Kinh 6 Long Châu

9 010115 ĐẶNG MAI THỤC HÂN Nữ 28/10/2013 Kinh 6 Long Châu

10 010164 NGÔ GIA HUY Nam 14/10/2013 Kinh 6 Long Châu

11 010167 PHẠM HUY Nam 24/12/2013 Kinh 6 Long Châu

12 010180 NGUYỄN MINH KHANG Nam 19/08/2013 Kinh 6 Long Châu

13 010188 PHAN ĐỨC KHẢI Nam 29/07/2013 Kinh 6 Long Châu

14 010196 PHAN HUY KHÁNH Nam 19/02/2013 Kinh 6 Long Châu

15 010229 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG LINH Nữ 24/10/2013 Kinh 6 Long Châu

16 010268 ĐOÀN PHÚC THIÊN NGÂN Nữ 31/03/2013 Kinh 6 Long Châu

17 010272 NGUYỄN XUÂN NGHĨA Nam 22/12/2013 Kinh 6 Long Châu

18 010275 ĐINH NGUYỄN QUÍ NGỌC Nữ 08/03/2013 Kinh 6 Long Châu

19 010276 ĐOÀN THỊ BẢO NGỌC Nữ 31/05/2013 Kinh 6 Long Châu

20 010287 HỒ XUÂN NGUYÊN Nam 26/01/2013 Kinh 6 Long Châu

21 010322 PHẠM TRẦN AN NHIÊN Nữ 12/10/2013 Kinh 6 Long Châu

22 010328 TRẦN ĐOÀN HẢI NY Nữ 22/01/2013 Kinh 6 Long Châu

23 010334 VŨ TẤN PHÁT Nam 22/08/2013 Kinh 6 Long Châu

24 010361 NGÔ MINH QUÂN Nam 14/12/2013 Kinh 6 Long Châu

25 010363 NGUYỄN HOÀNG QUÂN Nam 15/10/2013 Kinh 6 Long Châu

26 010393 TRẦN HÀ ĐÌNH THÀNH Nam 05/09/2013 Kinh 6 Long Châu

27 010394 NGUYỄN THỊ DIỆU THẢO Nữ 03/01/2013 Kinh 6 Long Châu

28 010406 HÀ ĐOÀN ANH THƯ Nữ 21/10/2013 Kinh 6 Long Châu

29 010426 HUỲNH THIÊN TRANG Nữ 23/01/2013 Kinh 6 Long Châu

30 010428 NGUYỄN BẢO TRANG Nữ 19/05/2013 Kinh 6 Long Châu

31 010440 PHAN DẠ THẢO TRÂN Nữ 28/10/2013 Kinh 6 Long Châu

32 010446 NGUYỄN ĐẶNG KIỀU TRINH Nữ 02/09/2013 Kinh 6 Long Châu

33 010455 LÊ HÀ PHƯƠNG TÚ Nữ 23/02/2013 Kinh 6 Long châu

34 010456 NGUYỄN NGỌC THANH TÚ Nữ 17/09/2013 Kinh 6 Long Châu

35 010473 TRẦN NHÃ UYÊN Nữ 30/07/2013 Kinh 6 Long Châu

36 010481 ĐÀO PHÚC VINH Nam 31/01/2013 Kinh 6 Long Châu

37 010483 ĐINH VĂN VINH Nam 03/01/2013 Hrê 6 Long Châu
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1 010011 TRẦN LƯƠNG THÁI AN Nam 23/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

2 010019 NGUYỄN BÁ HOÀNG ANH Nam 20/12/2013 Kinh 6 Phú Lâm

3 010033 ĐOÀN GIA BẢO Nam 06/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

4 010035 NGUYỄN ĐÌNH GIA BẢO Nam 30/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

5 010053 PHẠM NGỌC BẢO CHÂU Nữ 02/07/2013 Kinh 6 Phú Lâm

6 010056 NGUYỄN DIỆP CHI Nữ 24/07/2013 Kinh 6 Phú Lâm

7 010065 ĐẶNG THÀNH DANH Nam 06/01/2013 Kinh 6 Phú Lâm

8 010104 NGUYỄN THÀNH ĐẠT Nam 11/09/2013 Kinh 6 Phú Lâm

9 010122 NGÔ GIA HÂN Nữ 07/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

10 010125 NGUYỄN HÀ GIA HÂN Nữ 03/01/2013 Kinh 6 Phú Lâm

11 010142 HÀ NGỌC NHẤT HẠNH Nữ 05/01/2013 Kinh 6 Phú Lâm

12 010161 ĐOÀN GIA HUY Nam 01/12/2013 Kinh 6 Phú Lâm

13 010162 ĐOÀN NGỌC HUY Nam 28/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

14 010165 NGÔ GIA HUY Nam 04/08/2013 Kinh 6 Phú Lâm

15 010176 LÊ VŨ BẢO KHANG Nam 24/01/2013 Kinh 6 Phú Lâm

16 010186 ĐẬU ĐÌNH KHẢI Nam 03/07/2013 Kinh 6 Phú Lâm

17 010190 LÂM GIA KHÁNH Nam 06/11/2013 Kinh 6 Phú Lâm

18 010192 LÊ QUỐC KHÁNH Nam 23/05/2013 Kinh 6 Phú Lâm

19 010219 NGUYỄN THÙY LÂM Nữ 01/02/2013 Kinh 6 Phú Lâm

20 010253 NGUYỄN NHẬT THẢO MY Nữ 23/03/2013 Kinh 6 Phú Lâm

21 010261 LÊ HOÀNG NAM Nam 03/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

22 010265 TRẦN HẠO NAM Nam 12/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

23 010284 QUÁCH NHƯ NGỌC Nữ 18/01/2013 Mường 6 Phú Lâm

24 010285 TRƯƠNG GIÁNG NGỌC Nữ 13/01/2013 Kinh 6 Phú Lâm

25 010315 TRẦN UYÊN NHI Nữ 14/02/2013 Kinh 6 Phú Lâm

26 010344 LÊ HỒNG PHÚC Nam 17/02/2013 Kinh 6 Phú Lâm

27 010355 THÁI THIÊN PHƯỚC Nam 04/05/2013 Kinh 6 Phú Lâm

28 010372 BÙI THỤC QUYÊN Nữ 16/03/2013 Kinh 6 Phú Lâm

29 010387 CAO ĐỨC TÀI Nam 13/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

30 010412 PHẠM LÊ ANH THƯ Nữ 16/05/2013 Kinh 6 Phú Lâm

31 010415 TRẦN MINH THƯ Nữ 01/10/2013 Kinh 6 Phú Lâm

32 010416 TRƯƠNG ANH THƯ Nữ 18/02/2013 Kinh 6 Phú Lâm

33 010421 NGUYỄN ĐỨC TÍN Nam 17/08/2013 Kinh 6 Phú Lâm

34 010427 LÝ TRẦN GIA TRANG Nữ 14/03/2013 Kinh 6 Phú Lâm

35 010430 LÊ MAI BẢO TRÂM Nữ 31/01/2013 Kinh 6 Phú Lâm

36 010435 ĐỖ NGỌC BẢO TRÂN Nữ 01/08/2013 Kinh 6 Phú Lâm

37 010443 TRẦN THOẠI ĐÔNG TRÀ Nữ 21/03/2013 Kinh 6 Phú Lâm

38 010453 HUỲNH THỊ THANH TRÚC Nữ 14/01/2013 Kinh 6 Phú Lâm
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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2024 - 2025

1 010025 HUỲNH QUỐC THIÊN ÂN Nam 12/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

2 010046 PHAN AN BÌNH Nữ 14/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

3 010075 NGUYỄN TRUNG DŨNG Nam 25/10/2013 Kinh 6 Sơn Dương

4 010078 TRẦN TUỆ DUNG Nữ 21/08/2013 Kinh 6 Sơn Dương

5 010134 NGUYỄN PHẠM BẢO HÀ Nữ 03/12/2013 Kinh 6 Sơn Dương

6 010140 TRẦN HỮU HẢI Nam 06/01/2013 Kinh 6 Sơn Dương

7 010155 TRẦN VŨ MINH HOÀNG Nam 09/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

8 010191 LÊ ĐÌNH GIA KHÁNH Nam 17/06/2013 Kinh 6 Sơn Dương

9 010200 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 15/03/2013 Kinh 6 Sơn Dương

10 010208 LÊ HUỲNH GIA KIỆT Nam 07/05/2013 Kinh 6 Sơn Dương

11 010212 NGUYỄN HOÀNG TRÚC LAM Nữ 26/06/2013 Kinh 6 Sơn Dương

12 010214 LÊ TRẦN ĐỨC LÂM Nam 01/10/2013 Kinh 6 Sơn Dương

13 010215 LÊ TRẦN THANH LÂM Nam 01/10/2013 Kinh 6 Sơn Dương

14 010228 NGUYỄN HOÀNG KHÁNH LINH Nữ 27/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

15 010240 PHẠM NGUYỄN HỮU LỘC Nam 08/05/2013 Kinh 6 Sơn Dương

16 010249 THÁI KHẮC QUANG MINH Nam 31/10/2013 Kinh 6 Sơn Dương

17 010251 TRẦN NHẬT MINH Nam 14/01/2013 Kinh 6 Sơn Dương

18 010282 PHAN NGUYỄN KHÁNH NGỌC Nữ 26/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

19 010298 VÕ THANH THẢO NGUYÊN Nữ 18/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

20 010301 TRƯƠNG THIỆN NHÂN Nam 30/03/2013 Kinh 6 Sơn Dương

21 010302 NGUYỄN QUANG NHẬT Nam 25/01/2013 Kinh 6 Sơn Dương

22 010329 ĐẶNG NGỌC KIM OANH Nữ 15/07/2013 Kinh 6 Sơn Dương

23 010333 NGUYỄN THANH GIA PHÁT Nam 01/04/2013 Kinh 6 Sơn Dương

24 010349 TÔ GIA PHÚC Nam 15/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

25 010354 TẠ MINH PHƯỚC Nam 17/05/2013 Kinh 6 Sơn Dương

26 010366 TRẦN MẠNH HOÀNG QUÂN Nam 26/01/2013 Kinh 6 Sơn Dương

27 010392 TẠ ĐẶNG CÔNG THÀNH Nam 05/04/2013 Kinh 6 Sơn Dương

28 010411 PHẠM ANH THƯ Nữ 03/06/2013 Kinh 6 Sơn Dương

29 010414 THÁI HOÀNG ANH THƯ Nữ 15/08/2013 Ba Na 6 Sơn Dương

30 010418 LÊ NGUYỄN MINH THY Nữ 03/12/2013 Kinh 6 Sơn Dương

31 010420 VÕ NGỌC BẢO THY Nữ 01/07/2013 Kinh 6 Sơn Dương

32 010424 PHAN HẢI BẢO TIÊN Nữ 07/05/2013 Kinh 6 Sơn Dương

33 010436 LÊ HUỲNH BẢO TRÂN Nữ 07/05/2013 Kinh 6 Sơn Dương

34 010441 TRÌNH HOÀNG BẢO TRÂN Nữ 24/12/2013 Kinh 6 Sơn Dương

35 010448 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRINH Nữ 12/06/2013 Kinh 6 Sơn Dương

36 010449 PHẠM LÊ BẢO TRINH Nữ 24/09/2013 Kinh 6 Sơn Dương

37 010451 ĐỖ THANH TRÚC Nữ 21/06/2013 Kinh 6 Sơn Dương


